
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Điểm 

HT

Điểm 

RL
Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 CB50588 Đặng Thị Bích Trang 05/07/1997 CBMA50B 8,4 85 Giỏi 2.000.000

2 CB50589 Nguyễn Thị Phấn 13/08/1997 CBMA50B 8,4 80 Giỏi 2.000.000

3 CB50574 Hồ Thị Tư 20/06/1996 CBMA50B 8,1 80 Giỏi 2.000.000

4 CB50601 Đặng Thị Dung 09/12/1996 CBMA50B 8,0 80 Giỏi 2.000.000

5 CB50581 Tạ Thị Nhung 27/02/1997 CBMA50B 7,9 79 Khá 1.925.000

6 CB50610 Vũ Minh Vương 19/08/1996 CBMA50B 7,8 79 Khá 0

7 CB50584 Nguyễn Thị Hà Phú 15/03/1997 CBMA50B 7,8 79 Khá 0

8 CB50608 Phùng Văn Thành 24/09/1997 CBMA50B 7,7 79 Khá 0
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9 CB50599 Hà Thị Nụ 02/09/1996 CBMA50B 7,7 79 Khá 0

10 CB50553 Lê Trọng Chuyên 14/11/1988 CBMA50A 7,7 79 Khá 0

11 CB50595 Nguyễn Thu Uyên 15/11/1997 CBMA50B 7,6 85 Khá 0

12 CB50546 Lưu Thị Nguyệt 18/10/1996 CBMA50A 7,6 79 Khá 0

13 CB50532 Nguyễn Văn Trường 01/05/1996 CBMA50A 7,6 79 Khá 0

14 CB50544 Phạm Thị Hương 21/02/1996 CBMA50A 7,5 84 Khá 0

15 CB50573 Phí Thị Loan 15/11/1996 CBMA50B 7,5 79 Khá 0

16 CB50566 Lê Thị Huyền 24/12/1997 CBMA50B 7,5 79 Khá 0

17 CB50549 Đoàn Thị Thảo 01/10/1996 CBMA50A 7,5 79 Khá 0

18 CB50531 Nguyễn Thị Đào 20/07/1997 CBMA50A 7,4 79 Khá 0

19 CB50597 Hạ Minh Tuấn 01/04/1995 CBMA50B 7,3 79 Khá 0

20 CB50542 Kiều Xuân Phong 30/10/1996 CBMA50A 7,3 79 Khá 0

21 CB50562 Nguyễn Đức Huy 02/07/1997 CBMA50A 7,1 79 Khá 0

22 CB50548 Phùng Đăng Khoa 10/11/1997 CBMA50A 7,0 79 Khá 0
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1 KT50467 Nguyễn Thị Hiền 27/08/1995 KT50A 9,2 85 Giỏi 2.000.000

2 KT50472 Trịnh Thị Hồng 20/12/1996 KT50A 9,0 80 Giỏi 0

3 KT50447 Nguyễn Thị Quỳnh 12/01/1996 KT50A 8,9 86 Giỏi 0

4 KT50453 Hoàng Thị Ái 02/07/1996 KT50A 8,8 85 Giỏi 0

5 KT50469 Lê Thị Hà 15/04/1994 KT50A 8,8 80 Giỏi 0

6 KT50445 Nguyễn Thị Duyên 23/01/1997 KT50A 8,5 80 Giỏi 0

7 KT50466 Vũ Thị Hồng Thu 28/11/1994 KT50A 8,3 80 Giỏi 0

8 KT50471 Nguyễn Anh Lam 18/05/1996 KT50A 8,0 80 Giỏi 0

9 KT50464 Lê Thị Xuân 02/02/1987 KT50A 7,8 79 Khá 0

10 KT50465 Đỗ Thị Thúy Mai 17/04/1997 KT50A 7,6 79 Khá 0

11 KT50450 Hà Nhật Lệ 28/06/1997 KT50A 7,2 79 Khá 0

Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
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1 QL50466 Nguyễn Văn Tiến 31/08/1996 QLKS50A 8,5 88 Giỏi 2.000.000

2 QL50477 Lương Thị Thu Hiền 27/05/1997 QLKS50A 8,5 80 Giỏi 2.000.000

3 QL50474 Nguyễn Thị Ngân 18/08/1996 QLKS50A 8,5 80 Giỏi 2.000.000

4 QL50475 Mai Thị Thúy Hoa 25/03/1996 QLKS50A 8,4 80 Giỏi 0

5 QL50489 Nguyễn Thị Thành 21/06/1996 QLKS50A 8,3 80 Giỏi 0

6 QL50453 Trần Văn Thảo 07/07/1997 QLKS50A 8,2 80 Giỏi 0

7 QL50450 Lê Ngọc Nam 01/06/1997 QLKS50A 8,1 91 Giỏi 0

8 QL50480 Nguyễn Minh Hoàng 05/09/1997 QLKS50A 8,1 82 Giỏi 0

9 QL50473 Nguyễn Thị Mỵ 07/04/1995 QLKS50A 8,1 82 Giỏi 0

10 QL50471 Nguyễn Đức Lương 04/01/1996 QLKS50A 8,1 82 Giỏi 0

11 QL50479 Bùi Tuấn Linh 02/02/1996 QLKS50A 8,1 80 Giỏi 0

12 QL50454 Đỗ Văn Dũng 16/10/1997 QLKS50A 8,1 80 Giỏi 0

13 QL50452 Nguyễn Thị Luyên 16/03/1986 QLKS50A 8,1 80 Giỏi 0

14 QL50495 Lê Huy Hoàng 12/07/1995 QLKS50A 8,0 82 Giỏi 0

15 QL50461 Trịnh Trung Sơn 26/11/1989 QLKS50A 8,0 82 Giỏi 0

16 QL50448 Vũ Đức Đạo 12/02/1997 QLKS50A 8,0 80 Giỏi 0

17 QL50446 Nguyễn Mai Anh 16/10/1997 QLKS50A 7,9 86 Khá 0

Chuyên ngành Quản lý và Kinh doanh khách sạn

17 QL50446 Nguyễn Mai Anh 16/10/1997 QLKS50A 7,9 86 Khá 0

18 QL50451 Trịnh Minh Công 16/11/1995 QLKS50A 7,8 87 Khá 0

19 QL50488 Nguyễn Hoài Linh 02/11/1996 QLKS50A 7,8 79 Khá 0

20 QL50487 Nguyễn Thị Hạnh 05/07/1997 QLKS50A 7,8 79 Khá 0

21 QL50481 Lê Thị Đông 04/05/1995 QLKS50A 7,7 79 Khá 0

22 QL50485 Trịnh Bá Đức 24/08/1994 QLKS50A 7,6 79 Khá 0

23 QL50491 Đặng Quốc Hưng 16/09/1992 QLKS50A 7,5 81 Khá 0

24 QL50472 Nguyễn Thị Thanh 08/01/1995 QLKS50A 7,5 79 Khá 0

25 QL50456 Phạm Thanh Hùng 19/04/1997 QLKS50A 7,5 79 Khá 0

26 QL50482 Nguyễn Thị Hồng 14/03/1993 QLKS50A 7,4 79 Khá 0

27 QL50478 Lê Thế Tình 02/05/1997 QLKS50A 7,4 79 Khá 0

28 QL50449 Ninh Việt Anh 28/11/1997 QLKS50A 7,4 79 Khá 0

29 QL50467 Nguyễn Thị Ngọc 30/08/1997 QLKS50A 7,3 79 Khá 0

30 QL50493 Hoàng Thị Hồng Hạnh 15/11/1995 QLKS50A 7,2 79 Khá 0

31 QL50484 Phạm Thúy Nga 21/05/1995 QLKS50A 7,2 79 Khá 0

32 QL50447 Lương Hồng Sơn 01/09/1997 QLKS50A 7,2 79 Khá 0

33 QL50445 Nguyễn Thị Lan 11/10/1997 QLKS50A 7,2 79 Khá 0

34 QL50455 Lê Thị Thu Huyền 13/04/1995 QLKS50A 7,1 79 Khá 0

35 QL50483 Nguyễn Văn Thịnh 27/10/1991 QLKS50A 7,0 81 Khá 0


